
 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       /11/2023 của UBND huyện) 
 

I. Số liệu báo cáo, thống kê qua thanh tra, tự kiểm tra 

- Tổng số đơn vị cấp xã tự kiểm tra/tổng số đơn vị cấp xã trên địa bàn: 13/13.  

- Tổng số đơn vị cấp xã do huyện thanh tra/Tổng số đơn vị cấp xã trên địa bàn: 

13/13 (kiểm tra trực tiếp tại 05 xã, thị trấn và các xã, thị trấn còn lại kiểm tra gián 

tiếp qua chế độ báo cáo của UBND xã, thị trấn). 

- Tổng số trẻ em trên địa bàn đã được xác minh thực tế về việc được hỗ trợ các 

hoạt động chăm sóc và bảo vệ/Tổng số trẻ em trên địa bàn: 09 trẻ/42.073 trẻ (xã 

Phước An: 02; xã Phước Thành: 01; Phước Hoà: 01; Phước Sơn: 02; Phước Lộc: 01; 

Phước Nghĩa: 01; TT Diêu Trì: 01). 

- Tổng số trường hợp trẻ em được kiểm tra, xác minh qua thanh tra, kiểm 

tra/Tổng số trường hợp trẻ em bị xâm hại: 02/02 (Phước Lộc; TT Diêu Trì); trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt (382 trẻ) và trẻ em bị tai nạn thương tích: 05 trường hợp tử 

vong (Phước Hoà: 01; Phước Thành: 01; Phước Sơn: 01; Phước An: 02). 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội do Phòng LĐTBXH 

cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập: Không có cơ sở. 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp xã 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: Không có cơ sở. 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số tổ chức, đơn vị, cơ sở đang thực hiện việc 

chăm sóc thay thế trên địa bàn nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được 

cấp phép hoạt động (ghi rõ việc xử lý đối với các đơn vị này): Không có cơ sở 

- Số hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra/Tổng số hộ gia đình, cá nhân đang thực 

hiện chăm sóc thay thế trên địa bàn: Không có trường hợp nào. 

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh (khu vực kinh tế phi chính thức) được kiểm 

tra/thanh tra về việc sử dụng lao động chưa thành niên/Tổng số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn: Trong đó, cấp xã tự kiểm tra?, cấp huyện tự kiểm tra/thanh tra?  

Không có trường hợp nào. 
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II. Kết quả thanh tra, kiểm tra  
 

STT 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Nội dung thực hiện cụ thể 

Số sai phạm/số đơn vị được thanh 

tra, tự kiểm tra 

 

Số 

tiền 

thu 

hồi  

(nếu 

có) 

Số 

tiền 

xử 

phạt  

(nếu 

có) 

Số 

tiền 

truy 

lĩnh/ 

truy 

trả 

cho 

đối 

tượng 

(nếu 

có) 

Số 

cán 

bộ vi 

phạm 

(ghi 

rõ bị 

xử lý 

kỷ 

luật 

hay 

khôn

g) 

Các sai 

phạm chủ 

yếu (liệt kê 

sai phạm 

phổ biến 

mà trên 

50% đơn 

vị/ trường 

hợp/ hồ sơ 

được thanh 

tra, kiểm 

tra có vi 

phạm). 

1 

Việc xây dựng, 

tổ chức thực 

hiện chương 

trình, kế hoạch, 

đề án 

       UBND huyện đã ban hành và 

triển khai thực hiện tốt các chương 

trình, kế hoạch liên quan đến công 

tác BVCSTE trên địa bàn huyện (cụ 

thể như: Quyết định số 2436/QĐ-

UBND ngày 12/4/2023 của UBND 

huyện về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Chương trình bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện 

năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-

UBND ngày 28/4/2023 của UBND 

huyện về việc ban hành triển khai 

xây dựng Mô hình Cộng đồng an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em năm 2023; Kế hoạch số 

53/KH-UBND ngày 28/4/2023 của 

UBND huyện về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Tháng 

hành động vì trẻ em trên địa bàn 

huyện năm 2023; Báo cáo số 

161/BC-UBND ngày 08/5/2023 của 

UBND huyện về Kết quả triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 

121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 

của Quốc hội về việc tiếp tục tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em; 

Quyết định số 7930/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2023 của UBND huyện 

về việc ban hành Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động Tết trung thu năm 

2023; Công văn số 1552/UBND-VX 

ngày 29/9/2023 của UBND huyện 

về việc bảo đảm môi trường sống 

an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích cho trẻ em trên địa bàn 

huyện....); trên cơ sở đó, 13/13 

UBND các xã, thị trấn đã xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực hiện đảm 

bảo bảo phù hợp với tình hình thực 

0 0 0 0 0 



 
3 

 

tế tại địa phương.  

 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

2 

Việc thực hiện 

các hoạt động 

tuyên truyền, 

phổ biến kiến 

thức, kỹ năng; 

việc bố trí và 

đào tạo cán bộ 

làm công tác 

bảo vệ trẻ em, 

mạng lưới cộng 

tác viên bảo vệ 

trẻ em 

       Huyện và 13/13 UBND các xã, 

thị trấn đẩy mạnh công tác truyền 

thông về  Luật trẻ em; phòng chống 

xâm hại trẻ em, phòng chống tai 

nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối 

nước, kiến thức phòng cháy, chữa 

cháy. Thông báo rộng rãi tổng đài 

quốc gia bảo vệ trẻ em 111; Tham 

gia đầy  đủ các lớp tập huấn về 

công tác BVCSTE do tỉnh tổ chức; 

cấp huyện và 100% xã, thị trấn đều 

bố trí cán bộ thực hiện công tác 

BVCSTE. Cụ thể như: (Phối hợp tổ 

chức 03 lớp tập huấn kiến thức, kỹ 

năng bảo vệ trẻ em cho 190 cha mẹ, 

người chăm sóc trẻ em tại xã 

Phước Sơn, Phước Thuận; Phước 

Hoà và Phước Thắng; Phối hợp tổ 

chức 04 lớp tập huấn kiến thức, kỹ 

năng bảo vệ, phòng chống bạo lực, 

xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em 

cho gần 800 em học sinh tại các 

Trường THCS Phước Hưng, Phước 

Sơn, Phước Thuận và TT Tuy 

Phước; Phối hợp tổ chức truyền 

thông về các kỹ năng xử lý áp lực 

căng thẳng, kỹ năng xử dụng mạng 

internet an toàn trẻ em; Tư vấn, 

hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em để phòng 

ngừa xâm hại trẻ em cho 150 em 

học sinh Trường THCS Phước 

Thắng; Phối hợp các ngành tổ chức 

05 lớp dạy bơi cho 150 trẻ em trên 

địa bàn các xã Phước An, Phước 

Thắng, Phước Thành, Phước Lộc, 

Phước Quang từ nguồn kinh phí hỗ 

trợ của Sở Lao động – TBXH tỉnh 

(02 lớp) và nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ 

em huyện (03 lớp). Bên cạnh đó, 

Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp 

huyện đã hỗ trợ kinh phí mở 20 

lớp/600 em cho các xã Phước An, 

Phước Quang, Phước Lộc, Phước 

Thắng, Phước Hòa và Phước Sơn 

để mở các lớp dạy bơi cho trẻ em 

trong dịp hè. Ngoài ra chủ hồ bơi 

0 0 0 0 0 
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Hà My (Phước Sơn) đã mở miễn 

phí 04 lớp bơi/120 em là con hộ 

nghèo, hộ cận nghèo…. Tổ chức 

Liên hoan gương mặt tài năng nhí 

huyện Tuy Phước lần thứ IV, năm 

2023, Liên hoan có hơn 45 tiết mục 

đăng ký dự thi với hơn 150 thí sinh 

và nhóm thí sinh độ tuổi từ 5 đến 15 

tuổi. Các thí sinh thể hiện nhiều thể 

loại nghệ thuật đa dạng và phong 

phú như: Ca hát, nhảy múa, chơi 

nhạc cụ, hội họa, biểu diễn võ 

thuật, kể chuyện, hùng biện bằng 

tiếng anh và các năng khiếu khác. 

Tổ chức giải bơi lội học sinh, thiếu 

nhi năm 2023. Giải bơi đã thu hút 

191 vận động viên là học sinh, 

thiếu nhi trong độ tuổi từ 9-15 tuổi, 

đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. Các vận động viên được 

chia làm 3 nhóm tuổi (9-11, 12-13 

và 14-15 tuổi), tham gia tranh tài ở 

2 nội dung: Bơi cá nhân nam, cá 

nhân nữ theo thể loại bơi ếch, bơi 

tự do với cự ly 25m, 50m). 

 

 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

3 

Việc xây dựng 

môi trường an 

toàn, lành 

mạnh cho trẻ 

em (môi trường 

gia đình, nhà 

trường, xã hội) 

Việc triển khai xây dựng xã, thị 

trấn phù hợp với trẻ em được triển 

khai 13/13 xã, thị trấn, qua đó góp 

phần tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ 

em được sống trong môi trường an 

toàn, lành mạnh và thân thiện (việc 

thực hiện 13 tiêu chí theo QĐ số 

06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

0 0 0 0 0 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

4 

Việc thực hiện 

các biện pháp 

bảo vệ (thực 

hiện chính sách 

Thực hiện bảo vệ trẻ em theo 03 

cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ và can 

thiệp). Đối với trẻ em bị xâm hại, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; huyện 

0 0 0 0 0 
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hỗ trợ, can 

thiệp) đối với 

trẻ em bị xâm 

hại, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc 

biệt, trẻ em bị 

tai nạn thương 

tích 

và xã, thị trấn thực hiện kịp thời các 

chính sách hỗ trợ đảm bảo phù hợp 

đối với  từng trẻ em  (chăm sóc sức 

khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo 

dục, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, 

trị liệu tâm lý …), đảm bảo các em 

được sống trong môi trường an 

toàn; tổ chức các hoạt động vui 

chơi, giải trí, thăm, tặng quà cho 1 
tặng 1.330 lượt  trẻ  em có hoàn 

cảnh đặc biệt nhân các dịp lễ, Tết; 

thực hiện trợ giúp xã hội thường 

xuyên cho 382 trẻ em khuyết tật, 

mồ côi… 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

5 

Việc sử dụng 

lao động chưa 

thành niên tại 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

thuộc khu vực 

kinh tế phi 

chính thức 

Không có trường hợp nào 
0 0 0 0 0 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

 
     

6 
Hoạt động của 

cơ sở trợ giúp 

xã hội 

Trên địa bàn huyện không có cơ sở 

trợ giúp xã hội 

0 0 0 0 0 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

 
     

7 

Việc thực hiện 

chăm sóc thay 

thế của các hộ 

gia đình, cá 

nhân 

 
     

 Do huyện thanh 

tra 
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 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

8 

Công tác phối 

hợp giữa các 

ban, ngành, 

đoàn thể 

Phối hợp tốt giữa các ngành, đoàn 

thể từ huyện đến xã, thị trấn 

0 0 0 0 0 

9 

Công tác thanh 

tra, kiểm tra; 

giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 

Thực hiện thường xuyên thông qua 

các hoạt động lồng ghép của các 

ngành liên quan. 

     

10 

Việc bố trí, 

quản lý, sử 

dụng kinh phí 

(gồm kinh phí 

ngân sách; kinh 

phí tài trợ, huy 

động từ các tổ 

chức, cá nhân). 

Thực hiện theo quy định tài chính 

hiện hành.  

- Ngân sách huyện, Quỹ BTTE 

huyện thực hiện các hoạt động, 

thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt: trên 300 triệu đồng. 

- Ngân sách chi trợ cấp BTXH 

thường xuyên cho trẻ em khuyết 

tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn 

huyện: trên 3 tỷ đồng. 

- Qũy Bảo trợ trẻ em thu được 

trong năm của 13/13 xã là 80 triệu 

đồng.  

 

0 0 0 0 0 

 Do huyện thanh 

tra 

 
     

 Do huyện tự 

kiếm tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

 Do xã tự kiểm 

tra 

Không có phát hiện sai phạm. 
     

Tổng 
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